
STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại vật liệu 

xây dựng

Đơn vị 
tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện 

thương mại
Vận chuyển Ghi chú

Thành phố Hồ 
Chí Minh

Giá tại mỏ

1
Cát xây 
dựng

Cát tự nhiên  m3 

QCVN 
16:2023/BXD; 

TCVN 
7572:2006

Modul từ 1.6 
đến 2.0

Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Vận tải Hòa Bình - Mỏ cát Suối 
nhánh hồ Dầu Tiếng xã Minh Hòa 

Việt 
Nam

340.000

2
Cát xây 
dựng

Cát tự nhiên  m3 
QCVN 

16:2023/BXD

Cát thô (dùng 
cho bê tông và 
vữa), modul 2-
3,3

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động 
sản và Khoáng sản Đông Tiến - 
Mỏ cát xây dựng Suối Nhánh 3 hồ 
Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh

Việt 
Nam

Cung cấp công 
trình nhà nước

chỉ bán tại mỏ 
thanh toán 
trước

300.000

3
Cát xây 
dựng

Cát tự nhiên  m3 
QCVN 

16:2023/BXD

Cát thô (dùng 
cho bê tông và 
vữa), modul 2-
3,3

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động 
sản và Khoáng sản Đông Tiến - 
Mỏ cát xây dựng Suối Nhánh 3 hồ 
Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh

Việt 
Nam

Cung cấp công 
trình nhà nước

chỉ bán tại mỏ thanh toán sau 350.000

4
Cát xây 
dựng

Cát tự nhiên  m3 
Cát rửa, modul 
0,6-1,4 mm

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng 
Đại Lộc - Mỏ cát xây dựng 55 xã 
Xuyên Mộc 

Việt 
Nam

Công nợ 30-60 
ngày

Chưa vận chuyển 350.000

5
Cát xây 
dựng

Cát tự nhiên  m3 
TCVN 7572-
02:2006

Cát tự nhiên 
dùng cho bê 
tông và vữa, 
modul 2,0-3,3

Công ty TNHH MTV Khai thác 
Xây dựng Bảo Châu - Mỏ cát xây 
dựng 55 Bưng Riềng, xã Xuyên 
Mộc

Giá bán tại mỏ, 
chưa bao gồm 
thuế GTGT, chi 
phí vận chuyển 
và bốc xếp

Giao tại mỏ 263.000

6
Cát xây 
dựng

Cát nghiền cho 
bê tông và vữa 
(Cát nghiền từ 
đá xanh)

tấn
QCVN16:2023/
BXD
TCCS-02

(0 - 5mm)
Công ty Cổ phần Tân Cang - mỏ 
đá Tân Cang 2, KP.Tân Cang, 
P.Phước Tân, Đồng Nai

không bao gồm vận 
chuyển, chỉ bốc xúc 
lên phương tiện vận 
chuyển tại mỏ

134.500

Giá bình quân 
khu vực

7
Cát xây 
dựng

Cát xây tô  m3 463.813

8
Cát xây 
dựng

Cát bê tông  m3 500.778

9
Cát xây 
dựng

Cát san lấp  m3 388.950

PHỤ LỤC 9
Công bố giá sản phẩm cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                       /TB-SXD-KTVLXD ngày           /          /2026 của Sở Xây dựng) 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
(VAT)) (*)

Đơn vị tính: đồng
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